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I/ TRẮC  NGHIỆM: (7điểm)

Em hãy khoanh tròn đáp án đúng nhất

Câu 1. Nuôi dưỡng và chăm sóc như thế nào để vật nuôi non khoẻ mạnh, phát triển và kháng bệnh tốt?

A. Cung cấp thức ăn có đủ dinh dưỡng, sưởi ấm và giữ vệ sinh 

B. Kiểm tra định kì thể trọng, tinh dịch của vật nuôi.

C. Thường xuyên tắm, chải cho vật nuôi non.

D. Cung cấp đủ calcium và các chất dinh dưỡng để tạo trứng.

Câu 2. Để chăn nuôi vật nuôi cái sinh sản đạt kết quả thì cần chú ý đến những giai đoạn nào ?

A. Giai đoạn nuôi thai, giai đoạn nuôi con

B. Giai đoạn tạo sữa nuôi con, giai đoạn nuôi con

C. Giai đoạn mang thai, giai đoạn nuôi con

D. Giai đoạn nuôi cơ thể mẹ, giai đoạn nuôi con

Câu 3. Mục đích của việc nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi đực giống là gì?
A. Để đàn con có tỉ lệ sống cao đến lúc cai sữa.

B. Để đàn con thích nghi với điều kiện sống.

C. Để vật nuôi có khả năng phối giống cao, đàn con khỏe mạnh.

D. Hệ tiêu hóa của vật nuôi đực giống phát triển hoàn thiện.

Câu 4. Để xử lý được chất thải trong chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn trong chăn nuôi thì cần phải làm gì ?

A. Làm nền chuồng bằng đệm lót sinh học, lắp đắt hầm chứa khí biogas.

B. Làm nền chuồng bằng phẳng.

C. Giữ vệ sinh chuồng sạch sẽ, khô ráo.

D. Thức ăn và nước uống đảm bảo vệ sinh.

Câu 5. Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến sự phát triển của vật nuôi non ?

A. Nuôi dưỡng.

B. Chăm sóc.

C. Giá thành sản phẩm.

D. Phòng và trị bệnh.

Câu 6 . Nội dung nào không phải vai trò của việc nuôi dưỡng chăm sóc và phòng trị bệnh cho vật nuôi? 

A.  Nuôi dưỡng và chăm sóc tốt giúp vật nuôi phát triển, tăng khối lượng, kích thước và có sức khỏe, sức đề kháng.

B.  Tiêm phòng vắc xin, giữ gìn vệ sinh giúp vật nuôi phòng ngừa dịch bệnh.

C.  Điều trị đúng bệnh và kịp thời giúp vật nuôi khỏe mạnh, phát triển tốt.

D. Cách li vật nuôi bệnh với vật nuôi khỏe.
Câu 7: Đặc điểm của gà nuôi thả vườn ở nước ta:
A. Năng suất cao
B. Chất lượng thịt ngon
C. Sức đề kháng cao
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 8. Loại thủy sản nào có giá trị cao ở Việt Nam được giới thiệu trong chương trình?
A. Tôm
B. Cá nước ngọt
C. Cá biển
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 9. Hãy cho biết, đâu là gà Tam Hoàng?
A. [image: image1.png]
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D. Cả 3 đáp án trên
Câu 10. Để phòng bệnh cho gà, cần thực hiện công việc nào sau đây?
A. Giữ cho chuồng trại luôn sạch sẽ, khô ráo, thoáng mát.
B. Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo định kì
C. Đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 11. Gà thả vườn xuất chuồng sau thời gian bao lâu?
A. 2 tháng
B. 3 tháng
C. 3,5 – 4,5 tháng
D. 5 tháng
Câu 12: Vai trò của ngành thủy sản:
A. Cung cấp thực phẩm cho con người
B. Cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến thực phẩm, chăn nuôi
C. Xuất khẩu thủy sản
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 13. Ở Việt Nam có mấy nguồn lợi thủy sản?
A. 1
B. 2
C. 3 
D. 4
Câu 14. Hình ảnh nào sau đây thể hiện nguyên nhân gây ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thủy sản là do đánh bắt bằng chất nổ?
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II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1 (2 điểm). Gia đình bạn An có một trang trại nuôi lợn ( theo hình thức nuôi công nghiệp) em hãy đề xuất các biện pháp giúp gia đình bạn An xử lí chất thải tránh gây ô nhiệm môi trường.

Câu 2: ( 1 điểm). Nước ta có lợi thế gì để phát triển ngành nuôi thủy sản?
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Trắc Nghiệm

(7,0 điểm)
	1A, 2C, 3C, 4A, 5C, 6D, 7D, 8D, 9B, 10D, 11C, 12D, 13C, 14B
	0,5 đ/1 câu

	Câu 1
(2,0 điểm)
	- Lắp đặt hầm chứa khí biogas (khí sinh học) để xử lí chất thải trong chăn nuôi và tạo nguồn năng lương sạch, góp phần tiết kiệm năng lượng điện, năng lượng chất đốt.

- Làm nền chuồng nuôi bằng nệm lót sinh học giúp phân hủy chất thải chăn nuôi, bảo vệ môi trường.


	1đ

1đ

	Câu 2
 ( 1 điểm)
	Nước ta có những lợi thế để phát triển ngành nuôi thủy sản:

Nước ta có vùng biển rộng, ấm, kín, nhiều vũng vịnh, đầm phá, cửa sông ven biển. - Nhiều sông ngòi, kênh rạch, diện tích mặt nước lớn, có ở cả 3 môi trường (nước ngọt, nước mặn, nước lợ), thuận tiện cho thủy sản nuôi trồng có điều kiện sinh trưởng và phát triển.
	1đ


